
THUYẾT MINH CHUYỂN NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2024 SANG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số       /UBND ngày        /03/2025 của UBND xã Ba Thành)
Đơn vị tính: Đồng

TT Chương trình/dự án/tiểu dự án
Mã
CT
MT

Kinh phí giao năm 2024 Giá trị thanh toán khối lượng đến
hết ngày 31.01.2025 Kinh phí năm 2024 còn lại Kinh phí năm 2024 chuyển

 nguồn sang năm 2025 thực hiện và thanh toán

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

 Năm trước chuyển sang

Năm 2024

Thanh toán năm trước
 chuyển sang

Thanh toán vốn
giao trong năm

 Năm trước chuyển sang

Năm 2024
Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Năm
2022

Năm 2023 Năm 2022 Năm 2023
Năm
2022

Năm 2023

A B C 1=2+5 2=3+4 3 4 5 6=7+10 7=8+9 8 9 10 11=12+15 12=13+14 13 14 15 16=17+20
Cộng (I+II+III)

Ngân sách Trung ương
Ngân sách tỉnh
Ngân sách huyện

I Giảm nghèo 683.000.000 253.000.000 253.000.000 430.000.000 683.000.000 253.000.000 253.000.000 430.000.000 683.000.000
Ngân sách Trung ương 597.000.000 223.000.000 223.000.000 374.000.000 597.000.000 223.000.000 223.000.000 374.000.000 597.000.000
Ngân sách tỉnh 59.000.000 22.000.000 22.000.000 37.000.000 59.000.000 22.000.000 22.000.000 37.000.000 59.000.000
Ngân sách huyện 27.000.000 8.000.000 8.000.000 19.000.000 27.000.000 8.000.000 8.000.000 19.000.000 27.000.000

1 Dự án 2 (MDA: 0472) 683.000.000 253.000.000 253.000.000 430.000.000 683.000.000 253.000.000 253.000.000 430.000.000 683.000.000
- Ngân sách TW 597.000.000 223.000.000 223.000.000 374.000.000 597.000.000 223.000.000 223.000.000 374.000.000 597.000.000
- Ngân sách tỉnh 59.000.000 22.000.000 22.000.000 37.000.000 59.000.000 22.000.000 22.000.000 37.000.000 59.000.000
 - Ngân sách huyện 27.000.000 8.000.000 8.000.000 19.000.000 27.000.000 8.000.000 8.000.000 19.000.000 27.000.000

II Nông thôn mới 230.068.000 222.068.000 222.068.000 8.000.000 215.000.000 215.000.000 - 215.000.000
Ngân sách Trung ương 135.000.000 135.000.000 135.000.000 0 135.000.000 135.000.000 0 135.000.000

Ngân sách tỉnh 95.068.000 87.068.000 87.068.000 8.000.000 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000

Ngân sách huyện 0 0

1 Dự án 1(MDA: 00491) 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 0 200.000.000 0

- Ngân sách TW 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 0 125.000.000 0

- Ngân sách tỉnh 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 0 75.000.000 0

- Ngân sách huyện 0 0

Nâng  cao  hiệu  quả  hoạt
động  của  hệ  thống  thiết
chế  văn  hóa  thể  thao  cơ
sở(MDA: 00496)

28.000 28.000

-

28.000 28.000

- Ngân sách TW
- Ngân sách Tỉnh 28.000 28.000 28.000 28.000
Dự án 1(MDA: 00502) 30.040.000 22.040.000 22.040.000 8.000.000 20.800.000 15.000.000 15.000.000 5.800.000 9.240.000 7.040.000 0 7.040.000 2.200.000 9.240.000

- Ngân sách TW 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 -  0 0 0
- Ngân sách tỉnh 12.040.000 8.000.000 10.800.000 5.000.000 5.000.000 5.800.000 9.240.000 7.040.000 7.040.000 2.200.000 9.240.000
- Ngân sách huyện
…….

III Phát triển kinh tế xã hội vùng
ĐBDTTS&MN
Ngân sách Trung ương
Ngân sách tỉnh
Ngân sách huyện
Dự án 1 (MDA: 00511) 910.001.000 449.001.000 449.001.000 461.000.000 466.520.000 441.000.000 441.000.000 25.520.000 443.481.000 8.001.000 0 8.001.000 435.480.000 443.481.000
- Ngân sách TW 801.001.000 407.001.000 407.001.000 394.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 -  401.001.000 7.001.000 7.001.000 394.000.000 401.001.000
- Ngân sách Tỉnh 80.000.000 41.000.000 41.000.000 39.000.000 66.520.000 41.000.000 41.000.000 25.520.000 13.480.000 0 0 13.480.000 13.480.000
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 - Ngân sách huyện 29.000.000 1.000.000 1.000.000 28.000.000 0 0 0 0 29.000.000 1.000.000 1.000.000 28.000.000 29.000.000
Dự án 3  -  Tiểu  dự án  2
(MDA: 00513) 3.578.000.000 2.278.000.000

2.278.000.000 1.300.000.000
- - 3.578.000.000 2.278.000.000

2.278.000.000 1.300.000.000
3.578.000.000

- Ngân sách TW 3.240.000.000 2.058.000.000 2.058.000.000 1.182.000.000 0 0 3.240.000.000 2.058.000.000 2.058.000.000 1.182.000.000 3.240.000.000
- Ngân sách Tỉnh 324.000.000 206.000.000 206.000.000 118.000.000 0 0 324.000.000 206.000.000 206.000.000 118.000.000 324.000.000
 - Ngân sách huyện 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0 14.000.000
Dự án 3  -  Tiểu  dự án  2
(MDA: 00513) 275.000.000 80.000.000

80.000.000 195.000.000
161.012.000 80.000.000

80.000.000 81.012.000
113.988.000 -

0 113.988.000
113.988.000

- Ngân sách TW 248.000.000 71.000.000 71.000.000 177.000.000 139.867.000 71.000.000 71.000.000 68.867.000 108.133.000 0 0 108.133.000 108.133.000
- Ngân sách Tỉnh 27.000.000 9.000.000 9.000.000 18.000.000 21.145.000 9.000.000 9.000.000 12.145.000 5.855.000 0 0 5.855.000 5.855.000
 - Ngân sách huyện 0 0 0 0 0
Dự án 4  -  Tiểu  dự án  1
(MDA: 00514) 372.741.000 367.741.000

367.741.000 5.000.000
312.765.000 281.765.000

312.765.000 5.160.000
55.176.000 54.976.000

0 54.976.000 200.000
54.976.000

- Ngân sách TW 336.381.000 336.381.000 336.381.000 281.765.000 281.765.000
281.765.000 ₫

-  54.616.000 54.616.000 54.616.000 0 54.616.000
- Ngân sách Tỉnh 360.000 360.000 360.000 0 0 -  -  360.000 360.000 360.000 0 360.000
 - Ngân sách huyện 36.000.000 31.000.000 31.000.000 5.000.000 31.000.000 31.000.000 5.160.000 200.000 0 200.000 0

Dự án 8  (MDA: 00518)
513.000.000 229.000.000 - 229.000.000 284.000.000 40.300.000 40.300.000 - 40.300.000 - 472.700.000 188.700.000 - 188.700.000 284.000.000 472.700.000

- Ngân sách TW 466.000.000 208.000.000 208.000.000 258.000.000 40.300.000 40.300.000 40.300.000 0 425.700.000 167.700.000 167.700.000 258.000.000 425.700.000
- Ngân sách Tỉnh 47.000.000 21.000.000 21.000.000 26.000.000 0 0 -  47.000.000 21.000.000 21.000.000 26.000.000 47.000.000
Dự án 9  -  Tiểu  dự án  1
(MDA: 00519) 793.000.000 793.000.000

793.000.000 0 0
793.000.000 793.000.000

793.000.000
793.000.000

- Ngân sách TW 721.000.000 721.000.000 721.000.000 -  0 721.000.000 721.000.000 721.000.000

721.000.000

- Ngân sách Tỉnh 72.000.000 72.000.000 72.000.000 -  0 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000
…..

TT Chương trình/dự án/tiểu dự án
Mã
CT
MT

Kinh phí giao năm 2024 Giá trị thanh toán khối lượng đến
hết ngày 31.01.2025 Kinh phí năm 2024 còn lại Kinh phí năm 2024 chuyển

 nguồn sang năm 2025 thực hiện và thanh toán

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

 Năm trước chuyển sang

Năm 2024

Thanh toán năm trước
 chuyển sang

Thanh toán vốn
giao trong năm

 Năm trước chuyển sang

Năm 2024
Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Năm
2022

Năm 2023 Năm 2022 Năm 2023
Năm
2022

Năm 2023

A B C 1=2+5 2=3+4 3 4 5 6=7+10 7=8+9 8 9 10 11=12+15 12=13+14 13 14 15 16=17+20
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Còn nhiệm vụ chi Hết nhiệm vụ chi Ghi chú

Trong đó

 Năm trước chuyển sang

Năm 2024
Tổng số

Trong đó

Năm
2022

Năm 2023

17=18+19 18 19 20

253.000.000 253.000.000 430.000.000

223.000.000 223.000.000 374.000.000

22.000.000 22.000.000 37.000.000

8.000.000 8.000.000 19.000.000

253.000.000 253.000.000 430.000.000

223.000.000 223.000.000 374.000.000

683.000.000 Còn nhiệm vụ chi22.000.000 22.000.000 37.000.000

8.000.000 8.000.000 19.000.000

0 0

0 0

0 0

28.000 28.000 0

28.000 28.000 0

7.040.000 0 7.040.000 2.200.000

0
9.240.000 Còn nhiệm vụ chi7.040.000 7.040.000 2.200.000

0

7.001.000 7.001.000 436.480.000

7.001.000 7.001.000 394.000.000

443.481.000 Còn nhiệm vụ chi0 0 13.480.000

THUYẾT MINH CHUYỂN NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2024 SANG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số       /UBND ngày        /03/2025 của UBND xã Ba Thành)

Kinh phí năm 2024 chuyển
 nguồn sang năm 2025 thực hiện và thanh toán
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0 0 29.000.000

2.278.000.000
2.278.000.000 1.300.000.000

2.058.000.000 2.058.000.000 1.182.000.000

206.000.000 206.000.000 118.000.000

14.000.000 14.000.000 0

-
113.988.000

0 108.133.000

113.988.000 Còn nhiệm vụ chi0 5.855.000

0 0

54.976.000
54.976.000 0

54.616.000 54.616.000 0

54.976.000 Còn nhiệm vụ chi360.000 360.000 0

0 0

188.700.000
188.700.000 284.000.000

167.700.000 167.700.000 258.000.000
472.700.000 Còn nhiệm vụ chi

21.000.000 21.000.000 26.000.000

793.000.000
793.000.000

721.000.000

721.000.000
793.000.000

Không có
hướng dẫn cụ

thể để thực
hiện dự án, Đề

xuất trả vốn
72.000.000 72.000.000

443.481.000 Còn nhiệm vụ chi

Còn nhiệm vụ chi Hết nhiệm vụ chi Ghi chú

Trong đó

 Năm trước chuyển sang

Năm 2024
Tổng số

Trong đó

Năm
2022

Năm 2023

17=18+19 18 19 20

Kinh phí năm 2024 chuyển
 nguồn sang năm 2025 thực hiện và thanh toán
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